	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T601

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26/10/2023



I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1. Người ta thường đặt tên tập hợp bằng ?
A. Chữ cái thường	          B. Chữ cái in hoa	      C. Chữ số	        D. Chữ số La Mã

Câu 2. Tìm số tự nhiên x, biết ?
A. 



[bookmark: MTBlankEqn]	         B. 	              C. 	               D. 
Câu 3. Hình ảnh nào sau đây có dạng là hình lục giác đều?
	[image: 36_33_b]
	[image: ke-treo-tuong-hinh-thoi-decor-spa-tiem-nail-mi-salon-toc]
	[image: pngtree-cartoon-kite-fluttering-kite-image_1445253 (1)]
	[image: 1611220418_764_Cac-mau-ke-treo-tuong-cho-noi-that-them-an]

	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4



Câu 4. Tập hợp  .Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phần tử?
A. 



             B. 	       C. .          D. 

Câu 5.  Kết quả của phép tính được viết dưới dạng một lũy thừa ta được?




A.                                                     B.                                                    C.                                            D. 
Câu 6. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là?
	 A. Nhân và chia ⇒ Lũy thừa ⇒ Cộng và trừ
	B. Lũy thừa ⇒ Cộng và trừ ⇒ Nhân và chia

	 C. Cộng và trừ ⇒ Nhân và chia ⇒ Lũy thừa
	  D. Lũy thừa ⇒ Nhân và chia ⇒ Cộng và trừ




Câu 7. Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng dm. Diện tích mảnh vườn đó là?




A. m2	              B. dm2	                      C.  m2	                 D. m2


Câu 8. Số nào sau đây chia hết cho cả  và ?
A. 



                              B.                            C.                           D. 

Câu 9. Phân tích số  ra thừa số nguyên tố ta được?
A. 



                        B.                     C.                   D.
Câu 10. Số 8 là ước chung của?








A.  và                         B.  và                   C.  và                   D.  và 
[image: 333-1558598678-4187-1558598721]Câu 11. Biển báo giao thông hình tam giác có chu vi là 90 cm. Khi đó độ dài cạnh của biển báo là?






A. 45 cm                             B. 30 cm                         C. 30 m                             D. 22,5 cm 
Câu 12. Hình nào sau đây luôn có các cạnh bằng nhau? 
A. Hình thoi                        B. Hình bình hành          C. Hình chữ nhật              D. Hình thang cân 
II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Tính bằng cách hợp lý nhất: 
a) 


              b)                c) 
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết: 
a) 


                       b)               c) 


[bookmark: _Hlk106496027]Bài 3. (1,5 điểm) Có  gói kẹo và  gói bánh đóng vào các thùng. Biết số kẹo trong mỗi thùng là giống nhau và số bánh cũng vậy. Hỏi có thể chia số kẹo và số bánh đó vào nhiều nhất mấy thùng? 


Bài 4. (2 điểm) Nền nhà một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng m, chiều dài m.
a) Tính chu vi và diện tích nền nhà?
b) Để lát gạch men cho nền nhà, người ta cần bao nhiêu viên gạch? Biết kích thước của viên gạch là: 30 x 30 (cm). (Coi diện tích khe giữa các viên gạch không đáng kể)


c) Một hộp  viên gạch men có giá đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để lát hết nền nhà?
Bài 5. (0,5 điểm)


Cho . Chứng tỏ rằng: 


	[bookmark: _Hlk117126121]TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T601

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút



I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	A


II. Tự luận (7 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)
	

                                       
	
0,5 điểm



0,5 điểm

	
	

	

0,5 điểm






	Bài 2
(1,5 điểm)
	
 

Vậy .
	
0,25 điểm

0,25 điểm

	
	
 

Vậy .
	

0,25 điểm


0,25 điểm

	
	


Vậy  
	
0,25 điểm





0,25 điểm

	Bài 3
(1,5 điểm)
	

Gọi số thùng có thể chia được nhiều nhất là  ( thùng; ) 
Theo đề bài ta có:




 và  lớn nhất nên ƯCLN
Ta có:







 ƯCLN
Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 12 thùng.
	0,25 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,25 điểm

	Bài 4
(2 điểm)
	a) Chu vi của nền nhà là: 


Diện tích của nền nhà là:


	0,25 điểm


0,25 điểm


	
	
b)                        Đổi 
Diện tích của một viên gạch là:



Số viên gạch cần dùng để lát nền nhà đó là: 

 (viên)
	0,25 điểm

0,25 điểm



0,25 điểm


	
	c)                       Giá tiền một viên gạch là: 

                               (đồng) 
                          Cần số tiền để lát hết nền nhà là: 

                           ( đồng) 

Đáp số: a) 
b) 
 viên
c) 
đổng
	0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 5
(0,5 điểm)
	


Vậy .
	
0,25 điểm


0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn




Đinh Thị Thúy




	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T602

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 26/10/2023




I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1. Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nào?




[bookmark: _GoBack]A.			          B. 			                 C. 			D. 

Câu 2. Tìm số tự nhiên x, biết ?
A. 


25	         B. 		       C. 	                            D. 
Câu 3. Hình ảnh nào sau đây có dạng là hình lục giác đều? 
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	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4




Câu 4.Cho tập hợp gồm các số tự nhiên khác  nhỏ hơn , tập hợp A được viết như thế nào?


A.  		                                           B. 	


C.                                                       D. 

Câu 5. Kết quả của phép tính được viết dưới dạng một lũy thừa ta được?




A.                                                        B. 	                                      C. 	                        D. 
Câu 6. Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có chứa ngoặc là? 


A.                                                                 B.                       


C.                                                                   D. 
Câu 7. Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 3 m, chiều rộng 50 dm. Diện tích mảnh vườn đó là?




A.  m2	           B.  dm2	                                     C.  m2	            D.  m2

Câu 8. Số nào không chia hết cho cả ? 




A.                               B. 	                                      C.                                D. 


Câu 9. Phân tích số  ra thừa số nguyên tố ta được?




A.                         B.                   C.                         D.
Câu 10. Số 6 là ước chung của?








A.  và                        B.  và                   C.  và                        D.  và 
Câu 11. Chọn đáp án đúng. Tam giác đều ABC có? 
A. 

                                                              B.               


C.                                                               D. 
[image: ke-treo-tuong-4-tang-bang-go-hinh-vuong-nho-gon]Câu 12. Một kệ trang trí hình vuông có cạnh 10 cm. Bạn An muốn quấn đèn led trang trí xung quanh khung mặt ngoài của kệ. Hỏi độ dài đèn mà An cần phải mua là bao nhiêu? 







A. 40 cm                      B. 400 cm                                       C. 40 m                           D. 40 dm
II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất: 



a)              b)                     c) 
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết: 
a) 


                     b)                   c) 
Bài 3. (1,5 điểm) Lớp 6A có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học tập sao cho số học sinh nam và nữ ở các nhóm là như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? 
Bài 4. (2 điểm)  Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 18 m. Chiều dài 12 m. Người ta lát nền nhà bằng loại gạch men hình vuông có cạnh 3 dm.
a) Tính diện tích nền nhà?
b) Tính số viên gạch cần dùng để lát nền nhà đó? (Coi diện tích khe giữa các viên gạch không đáng kể)
c) Một hộp 10 viên gạch men có giá 82 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để lát hết nền nhà?
Bài 5. (0,5 điểm)


Cho . Chứng tỏ rằng: 


	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T602

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút



I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	C
	D
	C
	A


II. Tự luận (7 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)
	

                                       
	
0,5 điểm




0,5 điểm


	
	

	


0,5 điểm




	Bài 2
(1,5 điểm)
	
 

Vậy .
	
0,25 điểm

0,25 điểm

	
	
 

Vậy .
	

0,25 điểm


0,25 điểm

	
	


Vậy  
	
0,25 điểm





0,25 điểm

	Bài 3
(1,5 điểm)
	

Gọi số nhóm có thể chia được nhiều nhất là  ( nhóm; ) 
Theo đề bài ta có:




 và  lớn nhất nên ƯCLN
Ta có:







 ƯCLN

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành  nhóm.
	0,25 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,25 điểm

	Bài 4
(2 điểm)
	a) Chiều dài của nền nhà là: 


Diện tích của nền nhà là:


	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	
b)                        Đổi 
Diện tích của một viên gạch là:


Số viên gạch cần dùng để lát nền nhà đó là: 

 (viên)
	0,25 điểm
0,25 điểm


0,25 điểm

	
	c)                       Giá tiền một viên gạch là: 

                               (đồng) 
                          Cần số tiền để lát hết nền nhà là: 

                           ( đồng) 

Đáp số: a) 

                         b) viên

                                c)đồng
	0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 5
(0,5 điểm)
	


Vậy .
	
0,25 điểm


0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	Ban Giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn





Đinh Thị Thúy
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